
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC BÌNH GIA
2. Địa chỉ: Thôn 6B, xã Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn
3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 24/24 giờ, 07 ngày/tuần.
4. Giờ làm việc hành chính của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h00 - 11h30; 13h30 - 17h00 từ thứ Hai đến thứ Sáu.
5. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh sau: 113 người 

TT Họ và tên
Số giấy phép hành
nghề/số chứng chỉ

hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng
ký hành nghề
tại cơ sở khám

bệnh, chữa
bệnh

Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký
hành nghề tại cơ sở
khám bệnh, chữa

bệnh khác

Ghi chú

1 Bui Huynh Định 001587/LS-CCHN Khám chũa bệnh chuyên
khoa gây mê hồi sức

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Giám đốc, Bác sĩ khoa Cấp
cứu-HST-CĐ Không

2 Lâm Văn Thưởng 001595/LS-CCHN Khám chũa bệnh hệ Nội -
Nhi, đa khoa

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Phó Giám đốc, bác sĩ khoa
Nội tổng hợp Không

3 Hoàng Thị Quỳnh 001595/LS-
CCHN

Khám, chũa bệnh đa
khoa; Chuyên khoa nhãn
khoa

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Phó giám đốc, bác sĩ
Khoa Ngoại-RHM-Mắt-
TMH, Người chịu trách

nhiệm về chuyên môn kỹ
thuật tại cơ sở

Không
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4 Tô Đức Vương 001662/LS-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa,
Răng hàm mặt, nội soi tiêu

hóa, điện tim

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ/Trưởng khoa khám
bệnh

Phòng khám Răng
hàm mặt  thời gian từ:
11h30-13h30 và 17h

đến 21h, thứ
2,3,4,5,6; và 7h đến

21h thứ 7 và CN

5 Hoàng Đình Lếch 000007/LS-GPHN Y khoa
7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ khoa Khám bệnh

Phòng khám Răng
hàm mặt  thời gian từ:
11h30-13h30 và 17h

đến 21h, thứ
2,3,4,5,6; và 7h đến

21 thứ 7 và CN

6 Hà Thị Phượng 001603/LS-CCHN

Khám chũa bệnh hệ Ngoại -
Sản, phạm vi bổ sung khám
chữa bệnh đa khoa, Siêu âm,

Phấu thuật chuyên ngành
sản khoa.

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ Phó trưởng phòng
Kế hoạch - Nghiệp vụ,

khoa CSSKSS-PS

Phòng khám: Chuyên
khoa phụ sản-Kế

hoạch hoá gia đình
từ: 11h30-13h30 và

17h đến 21h, thứ
2,3,4,5,6; và 7h đến

21h thứ 7 và CN

7 Nông Thị Phượng 000098/LS-CCHN Khám chũa bệnh hệ Sản phụ
khoa,  đa khoa, siêu âm.

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ/Trưởng khoa Chăm
sóc sức khoẻ sinh sản - Phụ

sản

Phòng khám: Chuyên
khoa phụ sản-Kế

hoạch hoá gia đình
từ: 11h30-13h30 và

17h đến 21h, thứ
2,3,4,5,6; và 7h đến

21h thứ 7 và CN

8 Dương Thị Hiền 001661/LS-CCHN
Khám chũa bệnh hệ Sản phụ
khoa, phạm vi bổ sung khám
chữa bệnh đa khoa, siêu âm.

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ khoa Chăm sóc sức
khoẻ sinh sản - Phụ sản

Phòng khám: Chuyên
khoa phụ sản-Kế

hoạch hoá gia đình
từ: 11h30-13h30 và

17h đến 21h, thứ
2,3,4,5,6; và 7h đến

21h thứ 7 và CN
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9 Hoàng Văn Tú 002478/LS-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa,

Nội nhi, gây mê hồi sức, nội
soi tiêu hóa, điện tim

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ/Trưởng khoa Nội
tổng hợp

Phòng khám chuyên
khoa Nhi Long khanh
từ 11h30 đến13h30

và từ 17h đến 21h thứ
2,3,4,5,6; Từ 7h đến

21h thứ 7, CN

10 Bàn Văn Chiến 000545/LS-CCHN

Khám chữa bệnh đa khoa,
phẫu thuật nội soi ổ bụng,

phấu thuật nội soi qua
đường niệu đạo.

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ khoa Ngoại-RHM-
Mắt-TMH

Phòng khám đa khoa
TNC CENTER từ

11h45 đến13h30 và
từ 17h15 đến 21h thứ
2,3,4,5,6; Từ 7h đến

21h thứ 7, CN

11 Hoàng Thị Hữu 003008/LS-CCHN Ngoại sản, đa khoa, Chẩn
đoán hình ảnh

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ/ Trưởng khoa Xét
nghiệm-Chẩn đoán hình

ảnh

Phòng khám 103
Bình Gia  từ 11h40

đến13h30 và từ
17h10 đến 21h thứ

2,3,4,5,6; Từ 7h đến
21h thứ 7, CN

12 Hoàng Thị Sen 000100/LS-CCHN Khám chũa bệnh hệ Nội-
Nhi, đa khoa.

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ/Trưởng khoa Nhi-
Truyền nhiễm

Phòng khám Nội tộng
hợp  từ 11h30

đến13h30 và từ 17h
đến 21h thứ 2,3,4,5,6;
Từ 7h đến 22h thứ 7,

CN

13 Hoàng Văn Huân 001663/LS-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa,
Tai mũi họng

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ/Phó trưởng khoa
khám bệnh Không

14 Hoàng Thị Tiêu 002484/LS-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa,
mắt

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ khoa Ngoại-RHM-
Mắt-TMH Không
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15 Mỗ Thị Phượng 005485/LS-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa,
Tai mũi họng

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ khoa Nhi - Truyền
nhiễm Không

16 Hoàng Bảo Sơn 005480/LS-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa,
Răng hàm mặt

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ khoa Nhi - Truyền
nhiễm Không

17 Hoàng Thị Hương 001624/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng/điều dưỡng
trưởng  khoa khám bệnh Không

18 Nguyễn Thị Đức 001629/LS-CCHN

Theo quy định tại Quyết
định số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/04/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về ban

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
ngạch viên chức điều dưỡng

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa khám
bệnh Không

19 Lý Thị Hường 001633/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa khám
bệnh Không

20 Trần Thu Thắm 004007/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức
danh nghề nghiệp bác sĩ, bác

sĩ y học dự phòng, y sĩ

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ khoa Nội tổng hợp,
khám bệnh Không
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21 Hoàng Thị Phay 004198/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa khám
bệnh Không

22 Nông Thị Thoa 003018/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, kỹ thuật viên

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Nhi-
Truyền nhiễm, khám bệnh Không

23 Lâm Văn Nguyên 003399/LS- CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ khoa Khám bệnh,
Ngoại-RHM-Măt-TMH Không

24 Mỗ Văn Cầu 002491/LS-CCHN

Theo quy định tại Quyết
định số 41/2005/QĐ-BNV
ngày 22/04/2005 của Bộ
trưởng Bộ Nội vụ về ban

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ
ngạch viên chức điều dưỡng

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Khám
bệnh, Nhi-Truyền nhiễm Không

25 Hoàng Mạnh Hảo 003531/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức
danh nghề nghiệp bác sĩ, bác

sĩ y học dự phòng, y sĩ

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ khoa Khám bệnh,
Ngoại-RHM-Măt-TMH Không
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26 Hoàng Thị Phượng 001610/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 12/2011/TT-BYT ngày
15/03/2011 quy định tiêu
chuẩn nghiệp vụ các  viên

chức hộ sinh

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Hộ sinh khoa Nhi-Truyền
nhiễm Không

27 Lâm Thị Duyên 002427/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Hộ sinh khoa Khám bệnh,
Nhi-Truyền nhiễm Không

28 Hứa Văn Đức 002460/LS-CCHN

Khám chũa bệnh hệ Ngoại -
Sản, phạm vi bổ sung khám
chữa bệnh đa khoa, Siêu âm,

X. quang.

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ phụ trách phòng Tổ
chức-Hành chính, bác sĩ

khoa Nội tổng hợp
Không

29 Nguyễn Thị Quế 001618/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa khám
bệnh, Nội tổng hợp Không

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



30 Bàn Tiến Quỳnh 003007/LS-CCHN

Khám chũa bệnh hệ Ngoại -
Sản, phạm vi bổ sung khám

chữa bệnh đa khoa, X.
quang. phẫu thuật nội soi ổ
bụng, phẫu thuật mở tuyến

giáp

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ/ Trưởng khoa Ngoại-
RHM-Mắt-TMH

Phòng khám chuyên
khoa Bác sĩ Quỳnh

thuộc hộ kinh doanh
Bàn Tiến Quỳnh từ
11h40 đến13h 15 và
từ 17h10 đến 21h thứ
2,3,4,5,6; Từ 8h đến

21h thứ 7, CN

31 Mỗ Văn Thế 001602/LS-CCHN

Khám chũa bệnh hệ Ngoại -
Sản, phạm vi bổ sung khám
chữa bệnh đa khoa, Nội soi
tiêu hoá,  X. quang. Phẫu
thuật nội soi ổ bụng. Phẫu

thuật nội soi qua đường niệu
đạo

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ/Phó trưởng khoa
Ngoại-RHM-Mắt-TMH Không

32 Hoàng Văn Nam 001625/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng trưởng khoa
Ngoại-Mắt-TMH Không

33 Nguyễn Phương Lan 005658/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Ngoại-
RHM-Mắt-TMH Không
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34 Nông Văn Phẩm 002113/LS- CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Ngoại-
RHM-Mắt-TMH

Phòng khám chuyên
khoa Bác sĩ Quỳnh

thuộc hộ kinh doanh
Bàn Tiến Quỳnh từ
11h40 đến13h 15 và
từ 17h10 đến 21h thứ
2,3,4,5,6; Từ 8h đến

21h thứ 7, CN

35 Hoàng Phương Thảo 000546/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Cấp cứu -
Hồi sức tích cực-Chống

độc
Không

36 Lành Thị Chuyên 000698/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Ngoại-
RHM-Mắt-TMH Không

37 Hoàng Văn Lược 000544/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Khám
bệnh, Nhi - Truyền nhiễm Không
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38 Nguyễn Thị Hợp 001619/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, kỹ thuật viên

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng  khoa Ngoại-
RHM-Mắt-TMH Không

39 Hoàng Thị Kim Ngọc 004356/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, kỹ thuật viên

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng  khoa CC-
HSTC-CĐ Không

40 Lâm Văn Chung 004352/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, kỹ thuật viên

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng  khoa Ngoại-
RHM-Mắt-TMH

Phòng khám chuyên
khoa Bác sĩ Quỳnh

thuộc hộ kinh doanh
Bàn Tiến Quỳnh từ
11h40 đến13h 15 và
từ 17h10 đến 21h thứ
2,3,4,5,6; Từ 8h đến

21h thứ 7, CN

41 Mỗ Thị Dần 003698/LS- CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng  khoa Ngoại-
RHM-Mắt-TMH Không
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42 Hà Quang Phú 004107/Ls-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa,
gây mê hồi sức, Thăm do

chức năng hô hấp

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ khoa Cấp cứu-
HSTC-CĐ Không

43 Hoàng Thị Hiềm 001607/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng trưởng khoa
Nhi-Truyền nhiễm Không

44 Nguyễn Thị Hương
Mơ 002128/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, kỹ thuật viên

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Nhi-
Truyền nhiễm Không

45 Hoàng Đình Mạnh 001605/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa  Nhi-
Truyền nhiễm Không

46 Hoàng Thị Tâm 003451/LS- CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, kỹ thuật viên

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Nhi-
Truyền nhiễm Không
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47 Hoàng Thị Thiều 001620/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Nhi-
Truyền nhiễm Không

48 Lâm Thị Nhọi 003022/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Nhi-
Truyền nhiễm Không

49 Đinh Thị Thanh Thủy 003485/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Nhi-
Truyền nhiễm Không

50 Mỗ Thị Lệ 001626/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Nhi-
Truyền nhiễm Không

51 Hoàng Thị Ón 001795/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Hộ sinh Trưởng khoa
Chăm sóc sức khoẻ sinh

sản-Phụ sản
Không
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52 Trần Thị Trang 000074/LS-GPHN Chuyên khoa sản phụ khoa
7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ khoa Chăm sóc sức
khoẻ sinh sản - Phụ sản Không

53 Lương Thị Hằng 001612/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Hộ sinh khoa Chăm sóc sức
khoẻ sinh sản-Phụ sản Không

54 Nông Thị Bông 003025/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Hộ sinh khoa Chăm sóc sức
khoẻ sinh sản-Phụ sản Không

55 Nguyễn Thị Phương
Thảo 003253/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Hộ sinh khoa Chăm sóc sức
khoẻ sinh sản-Phụ sản,

Ngoại- răng hàm mặt- Mắt
- Tai mũi họng

Không

56 Lâm Thị Tấm 003691/LS- CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Hộ sinh khoa Chăm sóc sức
khoẻ sinh sản-Phụ sản Không
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57 Trần Ánh Nga 005690/LS- CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Hộ sinh khoa Chăm sóc sức
khoẻ sinh sản-Phụ sản Không

58 Ngô Thị Thanh Thảo 003328/LS- CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Hộ sinh khoa Chăm sóc sức
khoẻ sinh sản-Phụ sản Không

59 Nông Thị Diệu 002492/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Hộ sinh khoa Chăm sóc sức
khoẻ sinh sản-Phụ sản, Nhi

-Truyền nhiễm
Không

60 Hoàng Kim Chiến 001628/LS-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa, Y

học cổ truyền, phục hồi
chức năng

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ/ Phó trưởng khoa Y
học cổ truyền-PHCN

Phòng khám Chẩn trị
Y học cổ truyền từ
11h30 đến13h30 và
từ 17h đến 21h thứ

2,3,4,5,6; Từ 7h đến
21h thứ 7, CN

61 Dương Thị Hằng 002456/LS-CCHN Khám chữa bệnh Y học cổ
truyền, phục hồi chức năng

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ khoa Y học cổ
truyền-PHCN Không
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62 Hoàng Văn Đông 002136/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng
y học cổ truyền

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ khoa Y học cổ truyền-
PHCN Không

63 Hoàng Thị Bảo Thi 003299/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật y/Khoa Y học cổ
truyền-PHCN Không

64 Nông Ngọc Hoàng 003048/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng
y học cổ truyền

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ khoa Y học cổ truyền-
PHCN Không

65 Lâm Văn Quảng 002503/LS-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ khoa Nội tổng hợp Không

66 Lương Thị Vân Anh 005561/LS-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa
7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

 Xét nghiêm-Chẩn đoán
hình ảnh Không

67 Lê Thị Liễu 001617/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng trưởng khoa
Nội tổng hợp Không
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68 Dương Thị Duyên 003523/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Nội tổng
hợp Không

69 Lộc Thị Xiêm 004197/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Cấp cứu-
HSTC-CĐ Không

70 Hoàng Thị Thọ 000547/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Nội tổng
hợp Không

71 Hoàng Thị Hiển 001614/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Y học cổ
truyền-PHCN Không
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72 Nông Ngọc Điệp 004353/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Nội tổng
hợp Không

73 Hứa Văn Huy 004351/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Ngoại-
RHM - mắt - Tai mũi họng Không

74 Lê Đắc Quân 000517/LS-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa,

phạm vi bổ sung gây mê hồi
sức, điện tim.

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ/Trưởng khoa Cấp
cứu-HSTC-Chống độc Không

75 Triệu Thị Hoa 003006/LS-CCHN

Khám chữa bệnh hệ Nội -
Nhi, đa khoa, chuyên khoa
Hồi sức cấp cứu, Thăm do
chức năng hô hấp, Kỹ thuật

tiêm khớp, Siêu âm

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ/Phó trưởng khoa
Cấp cứu-HSTC-Chống độc Không

76 Lê Xuân Vũ 004412/LS-CCHN
Khám chữa bệnh đa khoa,
chuyên khoa Gây mê hồi

sức

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ khoa Nhi - Truyền
nhiễm Không

77 Hoàng Thị Thúy 003418/YB-CCHN Khám chữa bệnh đa khoa,
chuyên khoa Nội

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ khoa khám bệnh Không
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78 Lành Văn Máy 001794/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng trưởng khoa
Cấp cứu-HSTC-Chống độc Không

79 Triệu Văn Hà 001615/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Cấp cứu-
HSTC-Chống độc Không

80 Triệu Văn Dụ 001609/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Cấp cứu-
HSTC-Chống độc Không

81 Nông Ngọc Nghĩa 001627/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Nội tổng
hợp Không

82 Hoàng Thị Thanh
Nhàn 003398/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Cấp cứu-
HSTC-Chống độc Không
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83 Nông Ngọc Thăng 003017/LS-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật y/ Kỹ thuật Y
Trưởng khoa Xét nghiệm-

CĐHA
Không

84 Hoàng Thị Bầu 001637/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 23/2009/TT-BYT ngày

01/12/2009 của Bộ Y tế ban
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ

các ngạch viên chức kỹ
thuật y học.

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật y khoa Xét
nghiệm-CĐHA Không

85 Hoàng Thị Hiền 001639/LS-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm
7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật y khoa Xét
nghiệm-CĐHA Không

86 Lê Thị Danh 001638/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 23/2009/TT-BYT ngày

01/12/2009 của Bộ Y tế ban
hành tiêu chuẩn nghiệp vụ

các ngạch viên chức kỹ
thuật y học.

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật y khoa Xét
nghiệm-CĐHA Không

87 Dương Công Thịnh 000103/LS-GPHN Hình ảnh Y học
7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Kỹ thuật y khoa Xét
nghiệm-CĐHA Không
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88 Hoàng Thị Lý 003021/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Hộ sinh khoa Xét nghiệm-
CĐHA, Nhi-Truyền nhiễm Không

89 Hoàng Viết Hữu 003466/LS- CCHN Khám chữa bệnh đa khoa,
tâm thần

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ/ Phó trưởng khoa
Kiểm soát bệnh tật

HIV/AIDS-ATTP-YTCC-
DD, Nội tổng hợp

Không

90 Lành Văn Thể 000009/LSGPHN Y khoa
7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ khoa Ngoại-RHM-
Mắt-TMH Không

91 Nguyễn Quang Hùng 001623/LS-CCHN

Theo Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày
22/04/2005 của Bộ Nội vụ
về ban hành tiêu chuẩn
nghiệp vụ các ngạch viên
chức điều dưỡng

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng Phó trưởng
khoa Kiểm soát bệnh tật

HIV/AIDS-ATTP-YTCC-
DD, Ngoại-RHM-Mắt-

TMH

Không

92 Nông Thang Chung 002074/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 10/2015/TTLT-BYT-
BNV ngày 27/05/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức
danh nghề nghiệp bác sĩ, bác
sĩ y học dự phòng, y sĩ

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ khoa Ngoại-RHM-Mắt-
TMH Không

93 Bành Thị Liên 001598/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng Phó trưởng
khoa Dược-TTB-

VTYT&KSNK, Nội tổng
hợp

Không
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94 Lộc Thị Hằng 001796/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6
Nội tổng hợp Không

95 Vũ Thị Thùy 001599/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng/Trưởng phòng
Điều dưỡng/ khoa Cấp cứu-

HSTC-CĐ
Không

96 Lương Hoàng Khôn 000098/LS-CCHN Y khoa
7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sĩ khoa Cấp cứu-HSTC-
Chống độc Không

97 Hà Quang Hào 002441/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng
y học cổ truyền

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6
Y sĩ khoa Nội tổng hợp Không

98 Hoàng Công Hảo 002407/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh đa
khoa.

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ khoa Nhi-Truyền
nhiễm Không
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99 Phùng Thị Hảo 002454/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Nội tổng
hợp Không

100 Hoàng Thị Thảo 000191/LS-CCHN Đa khoa
7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ khoa Khám bệnh, Nhi
- Truyền nhiễm Không

101 Hoàng Thị Hương 003842/LS-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu,
khám bệnh, chữa bệnh

thông thường theo quy định
tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế,
Bộ Nội vụ Quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học

dự phòng, y sỹ.

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6
Y sĩ khoa Khám bệnh Không

102 Hoàng Thị Thu Hoà 003567/LS-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu,
khám bệnh, chữa bệnh

thông thường theo quy định
tại Thông tư liên tịch số

10/2015/TTLT-BYT-BNV
ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế,
Bộ Nội vụ Quy định mã số,
tiêu chuẩn chức danh nghề
nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học

dự phòng, y sỹ.

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ khoa Khám bệnh, Nhi
- Truyền nhiễm Không
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103 Hoàng Thị Vân 002448/LS-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng
y học cổ truyền

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ khoa Y học cổ truyền-
PHCN Không

104 Hoàng Thị Nguyên 002455/LS-CCHN

Quy định tại Quyết định số
41/2005/QĐ-BNV ngày

22/4/2005 của Bộ trưởng Bộ
Nội vụ về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch
viên chức y tế điều dưỡng.

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dươngc khoa Nhi-
Truyền nhiễm Không

105 Hoàng Minh Sơn 003791/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Nội tổng
hợp Không

106 Lăng Văn Tanh 000708/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy
định mã số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp bác sỹ,
bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6
Y sĩ khoa khám bệnh Không

107 Hoàng Văn Thịnh 004209/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy
định mã số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp bác sỹ,
bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ khoa Nội tổng hợp,
Xét nghiệm-Chẩn đoán

hình anh
Không
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108 Lương Văn Lân 003792/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
liên tịch số 10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 27/5/2015
của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy
định mã số, tiêu chuẩn chức

danh nghề nghiệp bác sỹ,
bác sỹ y học dự phòng, y sỹ.

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Y sĩ khoa Nhi-Truyền
nhiễm Không

109 Đặng Thị Quế 000174/LS-GPHN Điều dưỡng
7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Nội tổng
hợp Không

110 Tống Mai Uyên 000454/LS-GPHN Y học cổ truyền
7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6
Bác sĩ y học cổ truyền Không

111 Hoàng Thị Diệu Mai 000494/LS-GPHN Y khoa
7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Bác sí khoa Nhi-Truyền
nhiễm Không
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112 Hoàng Thị Thường 003790/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Hộ sinh khoa Nhi-Truyền
nhiễm Không

113 Hoàng Thị Thuỳ 004355/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y

7h00-11h30;
13h30-17h00;

Thứ 2 đến thứ 6

Điều dưỡng khoa Nội tổng
hợp Không

THAY ĐỔI SO VỚI LẦN ĐĂNG KÝ TRƯỚC

1 Hoàng Văn Quý 003024/LS-CCHN

Theo quy định tại Thông tư
số 26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 7/10/2015 quy
định mã số, tiêu chuẩn,chức

danh nghề nghiệp điều
dưỡng, hộ sinh,kỹ thuật y

Không Kỹ thuật y/Khoa Y học cổ
truyền-PHCN Không

Từ trần
ngày

15/6/2026

Bình Gia, ngày 19 tháng 6 năm 2026
GIÁM ĐỐC

Bùi Huynh Định
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